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1 0303141233 Đặng Tuấn Anh CĐ ĐĐT 15C 20/10/1996 5.33 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

2 0303141271 Mai Hữu Hoàng CĐ ĐĐT 15C 20/07/1995 5.59 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

3 0303141276 Võ Nguyễn Mạnh Hùng CĐ ĐĐT 15C 22/10/1995 4.63 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

4 0303141277 Trần Duy Kha CĐ ĐĐT 15C 22/12/1996 5.18 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

5 0303141346 Phạm Hoài Vũ CĐ ĐĐT 15C 26/04/1995 5.04 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

6 0303151221 Nguyễn Trọng An CĐ ĐĐT 15C 15/09/97 5.94 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

7 0303151222 Võ Hoài An CĐ ĐĐT 15C 09/04/97 5.38 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

8 0303151224 Mai Nguyễn Thiên Ân CĐ ĐĐT 15C 27/03/97 5.28 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

9 0303151233 Phan Hữu Đạt CĐ ĐĐT 15C 24/03/97 6.69 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

10 0303151234 Nguyễn Văn Đặng CĐ ĐĐT 15C 06/01/97 5.30 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

11 0303151237 Phan Trường Giang CĐ ĐĐT 15C 04/10/97 7.01 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

12 0303151241 Đoàn Quốc Hởn CĐ ĐĐT 15C 23/11/97 6.45 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

13 0303151244 Nguyễn Minh Huy CĐ ĐĐT 15C 24/12/97 5.05 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF Không đăng ký

14 0303151245 Vương Đức Huy CĐ ĐĐT 15C 18/11/97 5.04 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF Không đăng ký

15 0303151269 Lê Trọng Nhân CĐ ĐĐT 15C 28/04/97 6.66 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

16 0303151276 Nguyễn Quang Phú CĐ ĐĐT 15C 24/11/97 5.37 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

17 0303151278 Trang Phong Phú CĐ ĐĐT 15C 03/11/97 5.37 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

18 0303151280 Đỗ Minh Phụng CĐ ĐĐT 15C 22/03/97 5.01 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

19 0303151282 Trần Hữu Quyền CĐ ĐĐT 15C 08/06/97 5.40 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF Không đăng ký

20 0303151284 Phạm Trần Thanh Sang CĐ ĐĐT 15C 12/08/96 6.13 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

21 0303151287 Vòng Tấn Tài CĐ ĐĐT 15C 10/06/97 7.15 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

22 0303151289 Trần Trọng Tân CĐ ĐĐT 15C 27/01/97 5.20 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

23 0303151291 Huỳnh Tấn Thành CĐ ĐĐT 15C 20/12/97 6.50 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

24 0303151297 Nguyễn Xuân Thiện CĐ ĐĐT 15C 20/05/97 6.85 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

25 0303151300 Trần Trọng Thức CĐ ĐĐT 15C 10/11/97 5.17 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

26 0303151302 Nguyễn Thanh Tiến CĐ ĐĐT 15C 15/06/97 5.34 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

27 0303151308 Nguyễn Cao Trí CĐ ĐĐT 15C 15/02/97 5.28 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

28 0303151309 Nguyễn Minh Trí CĐ ĐĐT 15C 20/02/97 6.81 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

29 0303151312 Nguyễn Hoàng Trọng CĐ ĐĐT 15C 01/09/97 5.08 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF
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30 0303151315 Lê Minh Trung CĐ ĐĐT 15C 06/01/97 4.83 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

31 0303151316 Nguyễn Bảo Trung CĐ ĐĐT 15C 22/04/97 8.14 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

32 0303151319 Nguyễn Ngọc Tuấn CĐ ĐĐT 15C 13/08/96 5.96 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

33 0303151322 Phạm Hoàng Tuấn CĐ ĐĐT 15C 27/12/97 6.27 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

34 0303151330 Nguyễn Văn Xuyên CĐ ĐĐT 15C 28/12/97 6.73 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

35 0303151371 Ngô Nguyễn Đăng Khoa CĐ ĐĐT 15D 21/03/97 5.36 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

36 0303151382 Đỗ Tấn Phát CĐ ĐĐT 15D 13/12/97 6.24 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

37 0303151384 Hoàng Quốc Phi CĐ ĐĐT 15D 11/07/94 5.21 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

38 0303151390 Trần Tấn Tài CĐ ĐĐT 15D 26/10/97 5.49 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

39 0303151391 Lê Văn Quang Tâm CĐ ĐĐT 15D 01/12/97 4.87 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

40 0303151405 Huỳnh Đức Thiện CĐ ĐĐT 15D 18/05/97 5.81 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

41 0303151406 Lê Minh Thiện CĐ ĐĐT 15D 25/10/97 5.53 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

42 0303151408 Nguyễn Cửu Thuận CĐ ĐĐT 15D 15/12/97 5.13 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

43 0303151411 Huỳnh Công Tín CĐ ĐĐT 15D 14/04/97 4.70 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

44 0303151417 Dương Nguyễn Ngọc Toàn CĐ ĐĐT 15D 25/02/97 6.44 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

45 0303151419 Phạm Nguyễn Nhã Triết CĐ ĐĐT 15D 29/07/97 5.33 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

46 0303151422 Ngô Văn Trọng CĐ ĐĐT 15D 07/01/97 6.73 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

47 0303151425 Đặng Xuân Trường CĐ ĐĐT 15D 12/06/97 6.58 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

48 0303151436 Phạm Văn Vịnh CĐ ĐĐT 15D 04/03/96 6.63 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF Không đăng ký

49 0303141596 Trần Võ Quang Dương CĐ ĐĐT 15F 17/06/1996 3.96 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

50 0303141601 Nguyễn Thành Đạt CĐ ĐĐT 15F 16/09/1996 3.81 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

51 0303141630 Huỳnh Nhựt Long CĐ ĐĐT 15F 17/06/1996 5.05 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

52 0303141649 Đỗ Hà Quang CĐ ĐĐT 15F 07/04/1996 3.96 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

53 0303151558 Trần Minh Chiến CĐ ĐĐT 15F 02/07/97 5.61 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

54 0303151559 Lê Văn Chính CĐ ĐĐT 15F 09/08/97 4.54 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF Không đăng ký

55 0303151561 Phan Thành Công CĐ ĐĐT 15F 25/09/97 5.59 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

56 0303151565 Trương Phát Đạt Duy CĐ ĐĐT 15F 07/10/96 6.31 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

57 0303151570 Bùi Công Đạt CĐ ĐĐT 15F 01/01/97 6.14 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

58 0303151572 Phan Tấn Đạt CĐ ĐĐT 15F 02/03/97 6.12 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

59 0303151577 Vũ Văn Hào CĐ ĐĐT 15F 02/11/97 6.62 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

60 0303151583 Châu Phước Hòa CĐ ĐĐT 15F 02/11/96 5.64 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

61 0303151590 Võ Duy Khang CĐ ĐĐT 15F 24/10/97 4.95 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

62 0303151594 Nguyễn Thành Lọc CĐ ĐĐT 15F 04/07/97 7.31 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

63 0303151597 Dương Trọng Mẫn CĐ ĐĐT 15F 26/10/97 5.82 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF
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64 0303151602 Trần Xuân Nam CĐ ĐĐT 15F 19/01/96 7.67 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

65 0303151605 Trần Quốc Nhân CĐ ĐĐT 15F 14/02/97 6.63 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

66 0303151614 Lê Thị Thanh Phượng CĐ ĐĐT 15F 19/09/95 6.38 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

67 0303151615 Nguyễn Tuấn Phượng CĐ ĐĐT 15F 17/12/97 5.23 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

68 0303151617 Phan Lang Quí CĐ ĐĐT 15F 25/01/94 7.49 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

69 0303151624 Bùi Khắc Hoạ Sỹ CĐ ĐĐT 15F 04/10/97 7.35 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

70 0303151625 Phạm Phú Sỹ CĐ ĐĐT 15F 16/04/97 5.56 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

71 0303151627 Nguyễn Hữu Tân CĐ ĐĐT 15F 22/03/97 8.09 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

72 0303151630 Lê Hữu Thạch CĐ ĐĐT 15F 15/01/97 5.25 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

73 0303151631 Lê Quốc Thắng CĐ ĐĐT 15F 03/07/97 5.20 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

74 0303151642 Nguyễn Tài Tiến CĐ ĐĐT 15F 20/04/97 4.64 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

75 0303151643 Nguyễn Thành Tiến CĐ ĐĐT 15F 27/08/97 6.23 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF

76 0303151659 Đặng Quốc Tứ CĐ ĐĐT 15F 05/07/97 5.33 x ĐTCN CĐ ĐĐT 15ĐTF
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